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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế và Bộ câu hỏi Hội thi An toàn 
vệ sinh viên giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2016
BAN TỔ CHỨC HỘI THI ATVSV GIỎI NGÀNH GTVT
- Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BCĐ ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Hội thi về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Ngành GTVT năm 2016;
- Căn cứ Kế hoạch Liên tịch số 04/BGTVT-CĐGTVT VN ngày 18/7/2016 về việc tổ chức “Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016”;
- Sau khi đã có ý kiến thẩm định của Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thanh tra Bộ Lao động thương binh và Xã hội; theo đề nghị của Thường trực Ban Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy chế, bộ câu hỏi và đáp án Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2016 (có Quy chế và Bộ câu hỏi kèm theo).
Điều 2. Ban Tổ chức, các Tiểu Ban giúp việc, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi và các đơn vị tham gia Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các đơn vị trong ngành;

- Các công đoàn trực thuộc;

- Công đoàn TCT Hàng hải, Đường sắt

  Hàng không, CNTT;
- Lưu: Ban Tổ chức HT, VP CĐN.
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QUY CHẾ 

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016

(Ban hành theo Quyết định số:386 /QĐ-BTCHT  ngày 16 tháng 8 năm 2016)

–––––––––––––––––––––––

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BCĐ ngày 01/7/2016 của Ban Chỉ đạo Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 04/BGTVT-CĐGTVT VN ngày 18/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn GTVT Việt Nam về việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016;

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và tổ chức thành công Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT năm 2016 ban hành Quy chế Hội thi với các nội dung sau: 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thành viên trong đội tham gia dự thi là các an toàn vệ sinh viên, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành, có thời gian làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp ít nhất 6 tháng, không trong thời gian vi phạm kỷ luật; gửi đăng ký danh sách dự thi về Công đoàn GTVT Việt Nam trước ngày 05/10/2016. Thời gian và địa điểm chính thức Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau.
Điều 2. Đơn vị tham gia dự thi cử trưởng đoàn phụ trách các đội dự thi; mỗi đội dự thi có 5 thành viên, tên của đội là tên của đơn vị tham gia dự thi, trong đó có 01 đồng chí làm đội trưởng; trường hợp thí sinh chính thức không đủ điều kiện sức khỏe hoặc vì lý do bất khả kháng, trưởng đoàn phải báo cáo với Ban tổ chức Hội thi về việc bố trí thí sinh khác thay thế và được Ban tổ chức Hội thi chấp thuận.

Điều 3. Trước ngày thi, trưởng đoàn các đơn vị phải có mặt để nghe Ban Tổ chức phổ biến các quy định về Hội thi, giải đáp các vấn đề chưa rõ và thay mặt đoàn bốc thăm số thứ tự cho đội thi để làm cơ sở cho việc tổ chức thi. Các trưởng đoàn có trách nhiệm hướng dẫn đội thi của mình thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi. 

Các Đội tham gia Hội thi có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế Hội thi, thực hiện đúng thời gian quy định của Hội thi và thực hiện đầy đủ nội dung thi của đội theo thứ tự bốc thăm và quy định của Ban Tổ chức Hội thi.
Điều 4. Các đội dự thi đến đúng giờ và thực hiện các phần thi theo đúng thời gian quy định của Ban Tổ chức Hội thi. Nếu đội thi đến chậm 02 phút khi đến lượt thi hoặc không đủ 05 thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

Các đội dự thi không được mang bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu liên quan đến nội dung thi vào khu vực thi (bút viết, giấy nháp sẽ do Ban Tổ chức cấp phát sẵn nếu cần); nếu thí sinh của đội dự thi vi phạm, cả đội sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
Điều 5. Trong thời gian diễn ra Hội thi: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc, các bộ phận phục vụ phải đeo phù hiệu do Ban Tổ chức quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Điều 6. Trang phục của các đội dự thi:

- Phần thi năng khiếu: Trang phục phù hợp với nội dung thi.

- Phần thi thi lý thuyết và thực hành: Mặc trang phục phù hợp với nghề, công việc của đơn vị.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

Điều 7. Nội dung thi:

Bao gồm phần thi năng khiếu (giới thiệu về đơn vị mình); những hiểu biết về chế độ, chính sách, pháp luật bảo hộ lao động, những kiến thức về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, các kỹ năng xử lý tình huống sự cố thực tế ở cơ sở và các phương pháp sơ cấp cứu tai nạn lao động tại chỗ.

Điều 8. Hình thức thi: Các đội bắt buộc thi đủ 03 phần: 

+ Phần thi năng khiếu;

+ Phần thi lý thuyết (kiến thức pháp luật ATVSLĐ và xử lý tình huống);

+ Phần thi thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.


Điều 9. Phần thi năng khiếu:

- Các đội tự giới thiệu về đơn vị mình, những đặc điểm nổi bật của đơn vị, thành tích trong sản xuất kinh doanh và công tác an toàn vệ sinh lao động hoặc có thể xây dựng một tiểu phẩm loại hình nghệ thuật (thơ, ca hát, kịch ngắn…) có nội dung nằm trong các chủ đề công tác an toàn vệ sinh lao động, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị, nhằm tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để người xem hiểu rõ ý nghĩa của công tác ATVSLĐ. 

- Ngoài 5 thí sinh chính thức, đội thi có thể huy động thêm người là công nhân lao động của đơn vị tham gia phần năng khiếu để minh hoạ cho nội dung thi thêm phong phú, sinh động; số lượng người tham gia không quá 10 người và phải đăng ký trước với Ban tổ chức.

- Thời gian trình diễn: Không quá 10 phút (không tính thời gian chuẩn bị sân khấu).


- Điểm chấm tối đa: 8 điểm.


Điều 10. Phần thi lý thuyết (kiến thức pháp luật ATVSLĐ và xử lý tình huống):


- Nội dung là kiến thức về pháp luật ATVSLĐ và trách nhiệm của cơ sở trong công tác ATVSLĐ; các nội dung của công tác ATVSLĐ tại cơ sở; hoạt động của màng lưới ATVSV cũng như các kiến thức về kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Xử lý các tình huống thường xảy ra trong công tác ATVSLĐ tại cơ sở như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ... (Ban tổ chức Hội thi soạn và gửi trước bộ câu hỏi, đề cương đáp án cho các đơn vị).

- Mỗi đội cử đại diện thi bốc thăm 1 đề thi (chỉ được bốc thăm 01 lần) bao gồm 2 câu hỏi (gồm 1 câu về kiến thức pháp luật ATVSLĐ, 1 câu về xử lý tình huống). Sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi, đội có tối đa 2 phút chuẩn bị để cử ra 01 người trong đội trả lời câu hỏi hoặc mỗi người trong đội trả lời 01 câu hỏi, các thí sinh được phép trả lời bất cứ câu hỏi nào trước. 


- Thời gian trả lời 2 câu hỏi: Không quá 10 phút.

- Điểm chấm tối đa: 15 điểm.


Điều 11. Phần thi thao tác thực hành:


- Nội dung: Thao tác thực hành cấp cứu người bị điện giật, tai nạn lao động, sơ cứu băng bó vết thương…

- Hình thức: Đội bốc thăm đề thi và thực hành theo yêu cầu câu hỏi đặt ra.


- Thời gian thực hiện thao tác thực hành: Không quá 10 phút.


- Điểm chấm tối đa: 7 điểm


Lưu ý: Ở phần thi lý thuyết về công tác ATVSLĐ và phần thi thao tác thực hành các tình huống về ATVSLĐ, thí sinh dự thi phải là người đã đăng ký danh sách với Ban tổ chức Hội thi.


Điều 12. Chấm điểm cho 3 phần thi:
a. Điểm chấm cho phần thi năng khiếu tối đa 8 điểm, cụ thể:


+ Thể hiện được nội dung ATVSLĐ chấm tối đa là 6 điểm.


+ Trang phục phù hợp theo ngành nghề, phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu, mang tính nghệ thuật cao chấm tối đa 2 điểm.


b. Điểm chấm cho phần thi lý thuyết tối đa 15 điểm, gồm: phần thi kiến thức pháp luật ATVSLĐ 10 điểm, phần thi xử lý tình huống 5 điểm, cụ thể:


+ Đối với câu hỏi thi kiến thức pháp luật ATVSLĐ:

Trả lời đúng, đủ theo đáp án chấm tối đa là 8 điểm;


Liên hệ thực tế ở đơn vị phong phú, xúc tích, đúng yêu cầu, sát với hoạt động của cơ sở, trang phục có tính thẩm mỹ và phù hợp với nội dung, hình thức định truyền tải, chấm tối đa là 2 điểm.


+ Đối với câu hỏi thi xử lý tình huống: Trả lời đúng, đủ theo đáp án chấm tối đa là 5 điểm/câu.

c. Điểm chấm cho phần thi thao tác thực hành tối đa 7 điểm, cụ thể:


+ Thuyết minh có trình tự, chính xác các bước thao tác thực hành, chấm tối đa 2 điểm.


+ Thao tác thực hành nhanh, chính xác, đúng yêu cầu, chấm tối đa 5 điểm.

Điều 13. Cách tính thời gian 

- Thời gian quy định cho các phần thi, được tính từ khi người dẫn chương trình mời đội ra sân khấu để thi, không tính thời gian các đội chuẩn bị (thời gian chuẩn bị cho các đội tiếp cận sân khấu không quá 2 phút) hoặc đọc xong câu hỏi đối với phần thi trả lời câu hỏi.

- Nếu quá mỗi phút sẽ bị trừ 01 điểm (từ 30 giây đến 60 giây tính tròn là 1 phút).

CHƯƠNG III

BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ HỘI THI


Điều 14. Ban Tổ chức Hội thi phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký Hội thi và ra quyết định ban hành bộ câu hỏi các phần thi, đề cương đáp án, thang bảng điểm để làm cơ sở chấm thi. Ban giám khảo, Tổ thư ký có trách nhiệm ban hành các quy định hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể. 


Điều 15. Ban giám khảo, tổ thư ký:



- Các giám khảo chấm thi độc lập trên phiếu chấm điểm của mình, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và chịu trách nhiệm cá nhân về điểm chấm của mình trước Ban Tổ chức Hội thi; giám khảo cho điểm lẻ đến 0,5 điểm. Số điểm chấm của các giám khảo không được chênh lệch với nhau quá 2 điểm cho mỗi phần thi, nếu chênh lệch từ 2 điểm trở lên, Ban Giám khảo sẽ hội ý và kết luận theo đa số. 


- Tổ thư ký có trách nhiệm theo dõi nội dung, thời gian các đội tham gia từng phần thi. Tổng hợp điểm của các giám khảo để có điểm tổng cho từng đội sau mỗi phần thi, đảm bảo đầy đủ, chính xác, bí mật kết quả điểm thi của từng đội thi; số điểm của một đội là số điểm tổng cộng 3 phần thi của đội đó.
CHƯƠNG IV

GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI THI


Điều 16. Giải thưởng hội thi cấp ngành gồm:

- 01 giải nhất: Gồm Cờ của Ban Tổ chức Hội thi, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho tập thể và tiền thưởng.

- 02 giải nhì: Mỗi giải gồm Cờ của Ban Tổ chức Hội thi, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho tập thể và tiền thưởng.

- 04 giải ba: Mỗi giải gồm Cờ của Ban Tổ chức Hội thi, Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam cho tập thể và tiền thưởng.

- 05 giải khuyến khích: Mỗi giải gồm Cờ của Ban Tổ chức Hội thi cho tập thể và tiền thưởng. 

- Một số giải khác do Ban tổ chức Hội thi quyết định.


 Nếu trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau thì thứ tự ưu tiên được lựa chọn để xếp giải theo các tiêu chí sau:


1. Điểm cao nhất ở phần thi lý thuyết.

2. Điểm cao nhất ở phần thi thao tác thực hành.

3. Điểm cao nhất ở phần thi năng khiếu.


(Căn cứ vào số lượng các đơn vị tham dự và chất lượng của Hội thi, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh về số lượng, cơ cấu giải thưởng).

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Các đơn vị gửi đăng ký dự thi về Ban Chính sách - pháp luật Công đoàn GTVT Việt Nam trước ngày 05/10/2016 (theo biểu mẫu kèm theo). Trong thời gian diễn ra Hội thi, các đơn vị có thí sinh dự thi chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn đội thi của mình thực hiện nghiêm chỉnh quy chế Hội thi và tự lo ăn ở, đi lại.

Điều 18. Kinh phí hội thi:


1. Hội thi ở cấp nào thì cấp đó tự lo kinh phí. Hội thi cấp ngành do Ban tổ chức hội thi, Công đoàn GTVT Việt Nam và các tổng công ty: Hàng hải, Đường sắt, Hàng không, Công nghiệp tàu thủy chi toàn bộ kinh phí tổ chức, gồm: Biên soạn, thẩm định, in tài liệu, thuê hội trường, maket, công tác tuyên truyền, giải thưởng…,  theo chế độ hiện hành.

2. Trong thời gian diễn ra Hội thi, các đơn vị có thí sinh dự thi chịu trách nhiệm kinh phí ăn ở, đi lại và các khoản chi phí khác của đoàn mình.

Điều 19. 

1. Quy chế này được phổ biến tới các đội dự thi và toàn thể các thí sinh tham gia Hội thi. Trong quá trình thi, nếu phát hiện có vi phạm quy chế, Ban tổ chức có quyền đình chỉ đội vi phạm. Mọi khiếu nại chỉ có giá trị giải quyết trước khi kết thúc Hội thi.


2. Các trường hợp phát sinh khác chưa được quy định trong Quy chế này sẽ do Trưởng ban Tổ chức Hội thi quyết định. 


3. Căn cứ vào quy chế này, các đơn vị xây dựng quy chế cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tổ chức thi tại cơ sở.

Điều 20. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Hội thi ATVSV ngành GTVT năm 2016. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị trong ngành, các Công đoàn trực thuộc phản ánh về Công đoàn GTVT Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật, điện thoại: 04.39.341.208).

	
	TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TRƯỞNG BAN

Đã ký

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN GTVTVN
Đỗ Nga Việt




	TÊN ĐƠN VỊ

––––––––––––

	


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

ĐỘI DỰ THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI 

NGÀNH GTVT NĂM 2016
–––––––––––––––––
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	Họ tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Chức vụ CĐ, ATVSLĐ
	Thời gian công tác

	1

2

3

4

5

6

7


	
	
	
	


……………, ngày      tháng     năm 2016

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (HOẶC BCH CÔNG ĐOÀN)
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